
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Môn: 	Toán	    LỚP  2 	
Năm học: 2023-2024



	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN  CÓ LỜI VĂN
	Số câu
	4
	1
	
	2
	
	1
	4
	4

	
	Câu số
	1,2,3a,4

	7
	5
	

8,9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	3,5
	1
	1
	2
	
	1
	4,5
	4

	YẾU TỐ HÌNH HỌC
	Số câu
	
	
	
	 
	1
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	 
	6
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	 
	1
	
	1
	

	YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	3b
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	1
	2
	1
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4
	1
	1
	2
	1
	1
	6
	4
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Lớp: 2.....................
Họ và tên: ....................................................................         
	 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 
MÔN TOÁN LỚP 2- NĂM HỌC 2023 – 2024
      Thời gian làm bài: 35 phút 
[bookmark: _GoBack]Đức Chính, ngày  23 tháng 5  năm 2024




	Điểm

………………......
	              Nhận xét

…………………...................................…………..
………………………...................................……..
………………………............................................
	Họ và tên giáo viên coi, chấm:

1 .....................................................................................................................
                                                                                2.....................................................................................................................


I. Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1- a. Số 908 được viết thành:
A.9+0+8                            B. 900 + 8                  C. 900+80                       D. 800 + 90
b. Cho dãy số: 422; 424; 426; ....; …. Hai số tiếp theo dãy số là: 
A. 427,428                          B . 428,429                     C. 429,430                          D. 428,430
Câu 2. Số tròn chục liền trước số 999 là: 
A. 900 	                    B. 990                           C. 980                             D. 890 
Câu 3- a. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 5. Vậy thứ ba tuần trước là:
A. Ngày 6 tháng 3      B. Ngày 8 tháng 5       C. Ngày 7 tháng 5              D. Ngày 9 tháng 5 
	b. Một chiếc lọ đựng 4 viên bi màu đen và 6 viên bi màu trắng. Khả năng để lấy được 1 viên bi màu trắng là: 
A. Không thể                      B. Có thể                   C. Chắc chắn  
	[image: ]


Câu 4. 
a.Con chó cân nặng:
[image: ]
A. 20 kg                B. 15 kg                    C. 10 kg                        D. 5 kg
b. Có 7 bạn đứng cách đều nhau xếp thành một hàng dọc. Hai bạn đứng liền nhau cách nhau 2m. Bạn đứng đầu cách bạn đứng cuối  là: 
[image: IMG_257]
	    A. 9m   
	B. 5m
	C. 12m
	D. 14m


Câu 5. Phép so sánh nào dưới đây là đúng? 
         A. 365 > 369	           B. 212 = 121          C. 537 < 699 	  D. 314 < 202
Câu 6. Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 
                A 3 hình                       B. 4 hình

              C. 5 hình                       D. 6 hình
II. Phần tự luận 
Câu 7.  Đặt tính rồi tính:
	1.   617 + 292
	b)      328 + 56
	    c)       658- 82
	   d)     891  - 350

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image_6487327 (9)]Câu 8. Xem tranh, viết phép nhân và phép chia thích hợp:  

            			
             X         =         	:	=
                  	:	=
                                            
Câu 9. An có 135 viên bi . Bình có ít hơn An 80 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10.  Tìm tổng của số liền trước và số liền sau của số 500.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................




BIỂU ĐIỂM CHẤM

	Câu
	Câu 1 
(1 điểm)
	Câu2
1 đ
	Câu 3
1 đ
	Câu 4
1 đ
	Câu 5
1 đ
	Câu 6
   1đ

	Đáp án
	  B, A
	A,C
	   C, B
	  C
	B,D
	   B




	 
Phần tự luận
Câu 7: ( 1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
Câu 8( 1 điểm) Điền đúng phép tính:  5 x 4 = 20 ( 0,5 đ)
                                                             20 : 5 = 4 ( 0,25 đ
	20 : 4 = 5( 0,25 đ)
Câu 9 ( 1 điểm)
Viết đúng câu trả lời, đáp số được 0,5 điểm
Viết đúng phép tính và tính đúng được 0,5 điểm
Câu 10: ( 1điểm)
Chỉ nêu kết quả: 0,5 điểm

· Số liền trước của 500 là 499
· Số liền sau của 500 là 501
     Tổng của hai số đó là: 499+501 = 1000
image4.jpeg




image1.png
O | @ hoc10-Search

< C

X (i) VBT Toan 2 tap 2 | Sach Canh Di

& https;//hoc10vn/doc-sach/vo-bai-tap-toan-2-tap-2/5/177/84/

x

4e

® a A &%

- a

M ¢t @ B

(ajajo]e]

N
0O & B8 %

»>

@ & O

(]

@ N&i thé ghi tur thich hop véi méi hinh vé:

Phién ban thi nghiém %

[ Chéc chdn xay roj [Co thé xay ra | [Knong thé xay ral

LAy ra duoc 1 ®

Lay ra duoc 1 @

LAy ra duoc 1 @®

o

e B e o QX

1 &2 0

e




image2.png




image3.png
o=

€=




